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	Nhận biết
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	I. Trang phục và thời trang
	1.1. Các loại vải thông dụng dùng để may mặc trang phục
	Nhận biết:
- Kể tên được các loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
- Nêu được đặc điểm của các loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
Thông hiểu:
· Trình bày được ưu và nhược điểm của một số loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
Vận dụng:
- Lựa chọn được các loại vải thông dụng dùng để may trang phục phù hợp với đặc điểm cơ thể, lứa tuổi, tính chất công việc.
	2
	1
	1
	

	
	1.2. Trang phục
	Nhận biết:
- Nêu được vai trò của trang phục trong cuộc sống.
- Kể tên được một số loại trang phục trong cuộc sống.
Thông hiểu:
· Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân.
· Trình bày được cách lựa chọn trang phục phù hợp với tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
· Phân loại được một số trang phục trong cuộc sống.
Vận dụng:
- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc, điều kiện tài chính.
Vận dụng cao:
- Tư vấn cho người thân việc lựa chọn và phối hợp trang phục phù hợp với đặc điểm, sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
	2
	2
	
	1

	
	1.3. Thời trang
	Nhận biết:
- Nêu được những kiến thức cơ bản về thời trang.
- Kể tên được một số phong cách thời trang phổ biến.
Thông hiểu:
- Phân biệt  được phong cách thời trang của một số bộ trang phục thông dụng.
Vận dụng:
- Bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân.
	2
	1
	1
	

	
	1.4. Sử dụng và bảo quản trang phục
	Nhận biết:
- Nêu được cách sử dụng một số loại trang phục thông dụng.
- Nêu được cách bảo quản một số loại trang phục thông dụng.
Thông hiểu:
- Giải thích được cách sử dụng một số loại trang phục thông dụng.
- Giải thích được cách bảo quản trang phục thông dụng.
Vận dụng:
- Sử dụng và bảo quản được một số loại trang phục thông dụng
	2
	2
	
	









	PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS HẢI TÂN

Ngày kiểm tra:.../03/2023
ĐỀ CHÍNH THỨC


	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Công Nghệ - Lớp 6
 Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm 02 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
 Em hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau rồi viết vào phiếu bài làm của mình.
Câu 1. Đặc điểm nào của trang phục  tạo cảm giác béo ra, thấp xuống?
A. Chất liệu, màu sắc.
B. Mặt vải bóng, thô, xốp.
C. Kẻ dọc, hoa nhỏ.
D. Vừa sát cơ thể, có các đường cắt dọc theo thân.
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây của trang phục tạo cảm giác gầy đi, cao lên?
A. Mặt vải trơn, phẳng; có độ đàn hồi.
B. Quần áo hơi rộng, thoải mái, có các đường cắt ngang, xếp li.
C. Màu sáng.
D. Kẻ ngang, hoạ tiết lớn.
Câu 3. Trang phục ở nhà có những đặc điểm nào sau đây?
A. Kiểu dáng đẹp, trang trọng.
B. Kiểu dáng lịch sự, gọn gàng.
C. Kiểu dáng ôm sát cơ thể.
D. Kiểu dáng đơn giản, thoải mái.
Câu 4. Khi sử dụng trang phục cần lưu ý điều gì?
	A. Hợp mốt.                        
	B. Phù hợp với hoạt động và môi trường.                        

	C. Phải đắt tiền.     
	D. Nhiều màu sắc sặc sỡ.


Câu 5. “ Người ta thiết kế công trình/ Tôi đây thiết kế áo mình, áo ta” nói về nghề nào dưới đây?
	A. Kỹ sư xây dựng.                        
	B. Thiết kế thời trang.                        

	C. Kinh doanh quần áo.     
	D. Kiến trúc sư.


Câu 6. Màu sắc trong trang phục mang phong cách cổ điển thường là:
A. Các màu rực rỡ, tương phản mạnh.
B. Các màu nhẹ nhàng, tươi trẻ.
C. Các màu mạnh, tươi sáng.
D. Những màu trầm, trung tính.
Câu 7. Nội dung nào sau không đúng về phong cách thể thao?
A. Thiết kế đơn giản, tạo sự thoải mái khi vận động.
B. Đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ, khoẻ khoắn.
C. Chỉ sử dụng cho nam giới.
D. Có thể ứng dụng cho nhiều lứa tuổi khác nhau.
Câu 8. Loại trang phục mà bác sĩ mặc khi làm việc có tên là:
	A. Áo bà ba.                        
	B. Áo choàng.                        

	C. Áo blouse.     
	D. Áo khoác.


Câu 9. Trang phục bảo hộ lao động thích hợp mặc trong trường hợp nào?
	A. Đi chơi, dạo phố.                        
	B. Dự lễ hội.                        

	C. Làm việc ở công trường.     
	D. Làm việc ở văn phòng.


Câu 10. Vai trò của trang phục là:
A. Giúp con người chống nóng.
B. Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người.
C. Giúp con người chống lạnh.
D. Làm tăng vẻ đẹp cho con người.
Câu 11. Vật nào dưới đây không phải là trang phục?
	A. Khăn quàng.
	B. Thắt lưng.

	C. Quạt điện.     
	D. Mũ.


Câu 12. Loại vải nào dưới đây có nhược điểm là ít thấm mồ hôi?
	A. Vải sợi thiên nhiên.
	B. Vải sợi nhân tạo.

	C. Vải sợi tổng hợp.     
	D. Vải sợi pha.


Câu 13. Vải sợi hoá học gồm những loại nào?
	A. Vải sợi nhân tạo.
	B. Vải sợi pha.

	C. Vải sợi tổng hợp.     
	D. Đáp án A và C.


Câu 14. Dựa vào nguồn gốc sợi dệt, vải được chia làm mấy loại chính:
	A. 2.
	B. 3.

	C. 4.     
	D. 5.


II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm)
Vì sao quần áo mùa hè thường được may bằng vải sợi bông, sợi lanh, sợi tơ tằm?
Câu 2. (1,0 điểm)
Nếu trường em có quy định học sinh mặc đồng phục một số ngày, còn ngày khác thì tuỳ chọn, em sẽ chọn và sử dụng trang phục (loại vải, màu sắc, kiểu may) như thế nào khi đi học? Vì sao ?
Câu 3. (1,0 điểm)
Hãy lấy ví dụ về trang phục mang phong cách dân gian? Trong các phong cách thời trang, em thích phong cách nào? Vì sao?


---------------------------------------- Hết----------------------------------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Công Nghệ - Lớp 6
 Thời gian làm bài: 45 phút
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm): Mỗi đáp án chọn đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	C
	C
	D
	B


II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)


	- Quần áo mùa hè thường được may bằng vải sợi bông, sợi lanh, sợi tơ tằm vì loại vải này có đặc điểm là thoáng mát, thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt tốt, an toàn và thân thiện với môi trường. 
	1,0đ

	Câu 2
(1,0 điểm)

	Nếu trường em có quy định học sinh mặc đồng phục một số ngày, còn ngày khác thì tuỳ chọn, em sẽ chọn và sử dụng trang phục (loại vải, màu sắc, kiểu may) khi đi học : 
- Loại vải : Vải sợi tự nhiên hay vải sợi pha vì hút ẩm tốt, mặc thoáng mát.
- Màu sắc : Màu tươi sáng phù hợp với lứa tuổi học sinh.
- Kiểu may : Đơn giản, thuận tiện, dễ hoạt động.
	


0,25đ
0,25đ
0,5đ

	Câu 3
(1,0 điểm)



	- Ví dụ về trang phục mang phong cách dân gian : HS tự liên hệ : Áo dài, quần suông, giày…
- HS tự liên hệ: Ví dụ trong các phong cách thời trang, em thích phong cách thể thao vì thể hiện sự khoẻ khoắn, thoải mái, tiện dụng, linh hoạt.
(HS có thể liên hệ các phong cách khác mà đúng và hợp lí 
thì vẫn cho điểm)
	0,5đ

0,5đ





---------------------------------------- Hết--------------------------------------
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	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Công Nghệ - Lớp 6
 Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm 02 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (10 điểm)
 Em hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau rồi viết vào phiếu bài làm của mình.
Câu 1. Trang phục ở nhà có những đặc điểm nào sau đây?
A. Kiểu dáng đẹp, trang trọng.
B. Kiểu dáng lịch sự, gọn gàng.
C. Kiểu dáng ôm sát cơ thể.
D. Kiểu dáng đơn giản, thoải mái.
Câu 2. Khi sử dụng trang phục cần lưu ý điều gì:
	A. Hợp mốt.                        
	B. Phù hợp với hoạt động và môi trường.                        

	C. Phải đắt tiền.     
	D. Nhiều màu sắc sặc sỡ.


Câu 3. “ Người ta thiết kế công trình/ Tôi đây thiết kế áo mình, áo ta” nói về nghề nào dưới đây?
	A. Kỹ sư xây dựng.                        
	B. Thiết kế thời trang.                        

	C. Kinh doanh quần áo.     
	D. Kiến trúc sư.


Câu 4. Màu sắc trong trang phục mang phong cách cổ điển thường là:
A. Các màu rực rỡ, tương phản mạnh.
B. Các màu nhẹ nhàng, tươi trẻ.
C. Các màu mạnh, tươi sáng.
D. Những màu trầm, trung tính.
Câu 5. Nội dung nào sau không đúng về phong cách thể thao?
A. Thiết kế đơn giản, tạo sự thoải mái khi vận động.
B. Đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ, khoẻ khoắn.
C. Chỉ sử dụng cho nam giới.
D. Có thể ứng dụng cho nhiều lứa tuổi khác nhau.
Câu 6. Loại trang phục mà bác sĩ mặc khi làm việc có tên là:
	A. Áo bà ba.                        
	B. Áo choàng.                        

	C. Áo blouse.     
	D. Áo khoác.


Câu 7. Trang phục bảo hộ lao động thích hợp mặc trong trường hợp nào?
	A. Đi chơi, dạo phố.                        
	B. Dự lễ hội.                        

	C. Làm việc ở công trường.     
	D. Làm việc ở văn phòng.


Câu 8. Vai trò của trang phục là:
A. Giúp con người chống nóng.
B. Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người.
C. Giúp con người chống lạnh.
D. Làm tăng vẻ đẹp cho con người.
Câu 9. Vật nào dưới đây không phải là trang phục?
	A. Khăn quàng.
	B. Thắt lưng.

	C. Quạt điện.     
	D. Mũ.


Câu 10. Loại vải nào dưới đây có nhược điểm là ít thấm mồ hôi?
	A. Vải sợi thiên nhiên.
	B. Vải sợi nhân tạo.

	C. Vải sợi tổng hợp.     
	D. Vải sợi pha.


---------------------------------------- Hết--------------------------------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Công Nghệ - Lớp 6
 Thời gian làm bài: 45 phút
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (10 điểm)
 Mỗi đáp án chọn đúng được 1,0 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	C
	C



---------------------------------------- Hết--------------------------------------


















